
:Đơn vị bán hàng (Seller's name) CÔNG TY CỔ PHẦN THU HẰNG FOOD VIỆT NAM
:Mã số thuế (Tax code) 0108501717
:Địa chỉ (Address) Số 306, Tổ 1, Phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

:Họ tên người mua hàng (Customer's name)

:Tên đơn vị (Company's name)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

:Mã số thuế (Tax code) 0309391503
:Địa chỉ (Address) 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh

:Hình thức thanh toán (Payment method) Chuyển khoản
:Số tài khoản (Account number)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày (Date)   28  tháng (month)   04  năm (year)   2023 

Ký hiệu (Serial): 1C23TVN
Số (No.): 0000014

Mã cơ quan thuế cấp: 00D045D796D39B47C29D510E8FEF2E94D4

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ  
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 Gà muối 500g Gói 11.952 69.375 829.170.000
2 Chân giò heo muối 300g Gói 9.079 51.561 468.122.319
3 Chân giò heo muối 500g Gói 1.000 81.803 81.803.000
4 Bắp bò muối 200g Gói 2.139 60.900 130.265.100
5 Bắp bò muối 300g Gói 245 90.825 22.252.125
6 Bắp bò muối 500g Gói 25 149.625 3.740.625
7 Tai heo muối 200g Gói 2.311 36.091 83.406.301
8 Tai heo muối 400g Gói 101 70.831 7.153.931
9 Mọc nấm hương 250g Gói 3.759 32.460 122.017.140

10 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 5.468 35.207 192.511.876
11 Chân gà rút xương sốt siêu cay 400g Hộp 717 55.000 39.435.000
12 Chả nướng 300g Gói 1.519 43.000 65.317.000
13 Chả cốm 300g Gói 2.746 45.000 123.570.000
14 Giò lụa cây 250g Gói 986 36.000 35.496.000
15 Giò sụn gà 250g Gói 333 37.000 12.321.000
16 Bắp giò heo muối vị Tayaki 450g Gói 119 74.478 8.862.882
17 Gà hun cỏ xạ hương 500g Gói 20 71.375 1.427.500



:Đơn vị bán hàng (Seller's name) CÔNG TY CỔ PHẦN THU HẰNG FOOD VIỆT NAM
:Mã số thuế (Tax code) 0108501717
:Địa chỉ (Address) Số 306, Tổ 1, Phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

:Họ tên người mua hàng (Customer's name)

:Tên đơn vị (Company's name)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

:Mã số thuế (Tax code) 0309391503
:Địa chỉ (Address) 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh

:Hình thức thanh toán (Payment method) Chuyển khoản
:Số tài khoản (Account number)

Số tiền bằng chữ (Amount in words):
Hai tỷ bốn trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi mốt nghìn bốn trăm bảy
mươi chín đồng

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày (Date)   28  tháng (month)   04  năm (year)   2023 

Ký hiệu (Serial): 1C23TVN
Số (No.): 0000014

Mã cơ quan thuế cấp: 00D045D796D39B47C29D510E8FEF2E94D4

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ  
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

18 Gà hun cỏ xạ hương 1kg Gói 100 142.750 14.275.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 2.241.146.799
Thuế suất GTGT (VAT rate):10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 224.114.680

Tổng tiền thanh toán (Total payment): 2.465.261.479

Người mua hàng (Buyer) 
(Signature & fullname) 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng (Seller) 
(Signature & fullname) 

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web: https://tracuu.hoadondientuvn.info   Mã số tra cứu: 223RU0G9L8M6

Đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MY-INVOICE, MST: 0106820789

Signature valid 

Được ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THU

HẰNG FOOD VIỆT NAM 

Ngày ký: 28 / 04 / 2023


